
Ghi chú:

Cột số 12: Theo bảng phân tiết

Cột số 13: Theo khung thời gian của học kỳ 3 năm 2022

Cột số 14: Giảng viên có thể đề xuất phòng (nếu biết) và kèm theo cơ sở học

Giảng viên hướng dẫn Thứ
Tiết bắt 

đầu
Tuần Cơ sở

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15

1 1821004504 Triệu Yến Linh 18DKS02 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc

0984477578

phungngoc@ufm.edu.vn

2 3 24/10/2022 Nguyễn Kiệm

2 1921003091 Nguyễn Minh Đức 19DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc

0984477578

phungngoc@ufm.edu.vn

2 3 24/10/2022 Nguyễn Kiệm

3 1921007287 Hoàng Vũ Tiệp Đan 19DKS04 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc

0984477578

phungngoc@ufm.edu.vn

2 3 24/10/2022 Nguyễn Kiệm

4 1921007296 Nguyễn Thị Kim Duyên 19DKS04 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc

0984477578

phungngoc@ufm.edu.vn

2 3 24/10/2022 Nguyễn Kiệm

5 1921007311 Đỗ Nguyễn Trúc Hương 19DKS04 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc

0984477578

phungngoc@ufm.edu.vn

2 3 24/10/2022 Nguyễn Kiệm

6 2021001125 Phạm Trần Mỹ Trân 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc

0984477578

phungngoc@ufm.edu.vn

2 3 24/10/2022 Nguyễn Kiệm

7 2021001139 Trần Nhựt Duy 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Lê Thị Mỹ Hạnh

0915476089

ltm.hanh@ufm.edu.vn

2 4 24/10/2022 Quận 7

8 2021001149 Lê Quốc An 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Lê Thị Mỹ Hạnh

0915476089

ltm.hanh@ufm.edu.vn

2 4 24/10/2022 Quận 7

9 2021006080 Trần Hồ Xuân Hương 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Lê Thị Mỹ Hạnh

0915476089

ltm.hanh@ufm.edu.vn

2 4 24/10/2022 Quận 7

10 2021006083 Mai Thị Hải Yến 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Lê Thị Mỹ Hạnh

0915476089

ltm.hanh@ufm.edu.vn

2 4 24/10/2022 Quận 7

11 2021006096 Bùi Lê Yến Vy 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Lê Thị Mỹ Hạnh

0915476089

ltm.hanh@ufm.edu.vn

2 4 24/10/2022 Quận 7

12 2021006122 Lê Thị Ngọc Như 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Lê Thị Mỹ Hạnh

0915476089

ltm.hanh@ufm.edu.vn

2 4 24/10/2022 Quận 7

13 2021006137 Võ Thị Hồng Nhung 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Phan Thanh Vịnh 

0938914568

phanvinh@ufm.edu.vn

4 5 26/10/2022 Quận 7

14 2021006153 Nguyễn Thị NgọcTràng 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Phan Thanh Vịnh 

0938914568

phanvinh@ufm.edu.vn

4 5 26/10/2022 Quận 7

15 2021006173 Trương Văn Trọng 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Phan Thanh Vịnh 

0938914568

phanvinh@ufm.edu.vn

4 5 26/10/2022 Quận 7

16 2021006180 Đặng Kim Quyên 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Phan Thanh Vịnh 

0938914568

phanvinh@ufm.edu.vn

4 5 26/10/2022 Quận 7

17 2021006210 Nguyễn Hoàng Nhẫn 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Phan Thanh Vịnh 

0938914568

phanvinh@ufm.edu.vn

4 5 26/10/2022 Quận 7

18 2021006213 Phạm Thị Trúc Muội 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Phan Thanh Vịnh 

0938914568

phanvinh@ufm.edu.vn

4 5 26/10/2022 Quận 7

19 2021006214 Tạ Thị Ngọc Trâm 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Đoàn Liêng Diễm

0903915579

diem_dulich@ufm.edu.vn

6 8 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

20 2021006220 Huỳnh Thành Long 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Đoàn Liêng Diễm

0903915579

diem_dulich@ufm.edu.vn

6 8 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

21 2021006230 Phan Thị Thanh Thảo 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Đoàn Liêng Diễm

0903915579

diem_dulich@ufm.edu.vn

6 8 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

22 2021006254 Châu Thúy Hằng 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Đoàn Liêng Diễm

0903915579

diem_dulich@ufm.edu.vn

6 8 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

23 2021006272 Tô Lan Anh 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Đoàn Liêng Diễm

0903915579

diem_dulich@ufm.edu.vn

6 8 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

24 2021006275 Đoàn Vũ Tường Vy 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Đoàn Liêng Diễm

0903915579

diem_dulich@ufm.edu.vn

6 8 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

25 2021007497 Đỗ Thị Thùy Dương 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Đoàn Liêng Diễm

0903915579

diem_dulich@ufm.edu.vn

6 8 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

26 2021007514 Đặng Ngọc PhươngUyên 20DKS01 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Hồ Thanh Trúc

0978872870

hothanhtruc@ufm.edu.vn

5 7 27/10/2022 Quận 7

27 2021006105 Phạm Thị Phương 20DKS02 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Vũ Thu Hiền

0906868641

vuthuhien@ufm.edu.vn

6 6 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

28 2021006190 Đào Thị Hồng Nhung 20DKS02 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Vũ Thu Hiền

0906868641

vuthuhien@ufm.edu.vn

6 6 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

29 2021006211 Lương Thị Như Ngọc 20DKS02 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Vũ Thu Hiền

0906868641

vuthuhien@ufm.edu.vn

6 6 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

30 2021006216 Trần Thị Thùy Trang 20DKS02 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Vũ Thu Hiền

0906868641

vuthuhien@ufm.edu.vn

6 6 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

31 2021006226 Lâm Thị Thu Ba 20DKS02 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Vũ Thu Hiền

0906868641

vuthuhien@ufm.edu.vn

6 6 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

32 2021006248 Nguyễn Trần ThuNa 20DKS02 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Vũ Thu Hiền

0906868641

vuthuhien@ufm.edu.vn

6 6 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

33 2021007480 Trần Đặng Thủy Tiên 20DKS02 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Vũ Thu Hiền

0906868641

vuthuhien@ufm.edu.vn

6 6 28/10/2022 Nguyễn Kiệm

34 2021007483 Lê Thị Bích Thư 20DKS02 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Hồ Thanh Trúc

0978872870

hothanhtruc@ufm.edu.vn

5 7 27/10/2022 Quận 7

LỊCH HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

LỊCH HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 2 - HỌC KỲ III, NĂM 2022

BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ

STT MSSV Họ Tên Lớp
Mã học 

phần

Mã Lớp học 

phần
Tên học phần Chương trình



35 2021007523 Đặng Bảo Trâm 20DKS02 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Hồ Thanh Trúc

0978872870

hothanhtruc@ufm.edu.vn

5 7 27/10/2022 Quận 7

36 2021006208 Nguyễn Phạm ThuTrang 20DKS03 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Hồ Thanh Trúc

0978872870

hothanhtruc@ufm.edu.vn

5 7 27/10/2022 Quận 7

37 2021006276 Nguyễn Mỹ Uyên 20DKS03 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Hồ Thanh Trúc

0978872870

hothanhtruc@ufm.edu.vn

5 7 27/10/2022 Quận 7

38 2021007478 Trần Thị Quỳnh Nga 20DKS03 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Hồ Thanh Trúc

0978872870

hothanhtruc@ufm.edu.vn

5 7 27/10/2022 Quận 7

39 2021007507 Nguyễn Thị Yến Nhi 20DKS03 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Nguyễn Văn Bình

0907404053

nguyenvanbinh@ufm.edu.co

m

4 4 26/10/2022 Quận 7

40 2021010629 Nguyễn Tú Tố Duyên 20DKS03 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Nguyễn Văn Bình

0907404053

nguyenvanbinh@ufm.edu.co

m

4 4 26/10/2022 Quận 7

41 2021010654 Nguyễn Thảo An Nhi 20DKS03 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Nguyễn Văn Bình

0907404053

nguyenvanbinh@ufm.edu.co

m

4 4 26/10/2022 Quận 7

42 2021010689 Lư Nhựt Bích Trâm 20DKS03 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Nguyễn Văn Bình

0907404053

nguyenvanbinh@ufm.edu.co

m

4 4 26/10/2022 Quận 7

43 2021010697 Nguyễn Thị Lệ Uyên 20DKS03 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Nguyễn Văn Bình

0907404053

nguyenvanbinh@ufm.edu.co

m

4 4 26/10/2022 Quận 7

44 2021010651 Bùi Nguyễn Lan Nhi 20DKS04 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Nguyễn Văn Bình

0907404053

nguyenvanbinh@ufm.edu.co

m

4 4 26/10/2022 Quận 7

45 2021010659 Trần Bình Nhựt 20DKS04 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

Ths. Nguyễn Văn Bình

0907404053

nguyenvanbinh@ufm.edu.co

m

4 4 26/10/2022 Quận 7

46 2021010662 Châu Đại Phước 20DKS04 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Nguyễn Thạnh Vượng

0906698973

vuongtg2009@gmail.com

6 2 28/10/2022 Quận 7

47 2021010665 Lê Thị Trúc Quỳnh 20DKS04 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Nguyễn Thạnh Vượng

0906698973

vuongtg2009@gmail.com

6 2 28/10/2022 Quận 7

48 2021010670 Trịnh Phạm Thị ThuTâm 20DKS04 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Nguyễn Thạnh Vượng

0906698973

vuongtg2009@gmail.com

6 2 28/10/2022 Quận 7

49 2021010692 Nguyễn Tín Trung 20DKS04 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Nguyễn Thạnh Vượng

0906698973

vuongtg2009@gmail.com

6 2 28/10/2022 Quận 7

50 2021010695 Lê Thị Nhật Uyên 20DKS04 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Nguyễn Thạnh Vượng

0906698973

vuongtg2009@gmail.com

6 2 28/10/2022 Quận 7

51 2021010696 Nguyễn Lê KhánhUyên 20DKS04 110044 2231111004401Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKS): Quản trị khách sạn Đặc thù

TS. Nguyễn Thạnh Vượng

0906698973

vuongtg2009@gmail.com

6 2 28/10/2022 Quận 7


